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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Phú Thọ, ngày 03  tháng 01  năm 2013


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

	Kính gửi:
	·  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

·  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Tên công ty đại chúng:

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao   

Địa chỉ trụ sở chính:        
Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ 
Điện thoại:            

0210-3825 135 
Fax:       0210-3825 126   

Vốn điều lệ:


778.320.000.000 đồng
Mã chứng khoán:

LAS
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
	Lý do không tham dự

	1
	Ông Nguyễn Quốc Tuấn

(từ nhiệm từ ĐHCĐ thường niên 2012 – Tháng 4/2012)
	Chủ tịch
	04/04
	100%
	

	2
	Ông Tạ Đức Lương

(từ nhiệm từ ĐHCĐ thường niên 2012 – Tháng 4/2012)
	Phó Chủ tịch
	04/04
	100%
	

	3
	Ông Chử Văn Nguyên
	Chủ tịch
	8/10
	80%
	Bận công tác

	4
	Ông Nguyễn Duy Khuyến
	Uỷ viên
	10/10
	100%
	

	5
	Ông Lê Hồng Thắng
	Uỷ viên
	10/10
	100%
	

	6
	Ông Nguyễn Văn Quý
	Uỷ viên
	9/10
	90%
	Bận công tác

	7
	Ông Nguyễn Khang
	Uỷ viên
	10/10
	100%
	

	8
	Ông Phạm Quang Tuyến

(bổ nhiệm từ ĐHCĐ thường niên 2012 – Tháng 4/2012)
	Uỷ viên
	6/6
	100%
	

	9
	Ông Hoàng Viết Dũng

(bổ nhiệm từ ĐHCĐ thường niên 2012 – Tháng 4/2012)
	Uỷ viên
	6/6
	100%
	


2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị Công ty đã tập trung tiếp tục hoàn thiện các Quy chế quản lý, tạo ra sự minh bạch trong cơ chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành.

Trong năm qua công tác giám sát đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc trên cơ sở thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch; đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao hơn với thu nhập bình quân 8.882.000 đồng/người/tháng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Công ty thời gian qua vẫn còn một số tồn tại nhất định.

· Tốc độ tăng trưởng của Công ty có xu hướng chậm lại. Điều này có lý do khách quan từ những khó khăn chung của nền kinh tế nhưng cũng có yếu tố chủ quan do năng lực cạnh tranh của Công ty trên một số mặt còn hạn chế. Máy móc thiết bị đã chạy vượt công suất thiết kế nhiều năm nên việc tiếp tục tăng sản lượng gặp nhiều khó khăn.

· Một số dự án của Công ty tiến độ còn chậm, chưa quyết liệt trong xử lý, ảnh hưởng đến thời cơ, chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn tiếp theo.

· Chất lượng quản trị doanh nghiệp chưa cao, tính khách quan về vai trò với tư cách Người đại diện phần vốn Nhà nước và vai trò với tư cách là Ủy viên HĐQT chưa rõ rệt, chất lượng các cuộc họp chưa được như mong muốn.

· Công tác phối hợp giữa quản trị, điều hành và các bộ phận đôi khi còn vướng mắc ở quy trình, thủ tục, đòi hỏi phải tiếp tục điều chỉnh theo hướng đơn giản thủ tục hành chính nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc đúng luật.

· Việc áp dụng các Quy chế ở một số khâu chưa rõ ràng. Chưa hoàn thành việc xây dựng Quy chế phân phối tiền lương, Quy chế đào tạo và sử dụng lao động…

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT đã nhất trí việc thành lập Tổ Thư ký của Công ty, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Thư ký.

Nhân sự của Tổ Thư ký gồm:

1- Ông Nguyễn Quốc An – Thư ký Công ty – Tổ trưởng;

2- Ông Nguyễn Mạnh Thắng – chuyên viên Phòng Kế hoạch – Vật tư – Tổ viên;

3- Ông Phạm Ngọc Anh – chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán – Tổ viên;

4- Bà Nguyễn Thị Thúy Hà – chuyên viên Phòng Tổ chức – Lao động – Tổ viên.
Tổ thư ký của công ty đã tham mưu, giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc, BKS Công ty trong việc tổ chức các kỳ họp HĐQT, BKS, phối hợp với đơn vị tư vấn về công tác quan hệ cổ đông, bám sát Nghị quyết của HĐQT để triển khai các công việc có liên quan, hàng tháng đều họp, phân công nhiệm vụ theo từng lĩnh vực để theo dõi tập hợp các nội dung, tham mưu với HĐQT để đưa vào các nội dung cần Nghị quyết ...
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

	Stt
	Số nghị quyết
	Ngày
	Nội dung

	1
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 20
	19/1/2012
	· Thông qua kế hoạch mua sắm các nguyên liệu chính của Công ty năm 2012; Kế hoạch cân đối nguồn vốn sản xuất và đầu tư phát triển năm 2012;

· Phê duyệt kế hoạch bảo hộ lao động năm 2012;

· Đề xuất thuê đơn vị tư vấn chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm Tài chính 2011;

· Một số nội dung khác.

	2
	Nghị quyết phiờn họp HĐQT lần thứ 21
	28/2/2012
	· Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư năm 2012: các dự án trọng điểm, công tác chuẩn bị đầu tư, công tác quyết toán một số dự án;

· Xem xét công tác xử lý công nợ;

· Một số nội dung khác.

	3
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 22
	20/3/2012
	· Xem xét các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2012;

· Xem xét phê duyệt báo cáo Tài chính năm 2011 (đã kiểm toán)

· Một số nội dung khác.

	4
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 23
	06/4/2012
	· Xem xét các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2012;

· Cho ý kiến về việc thuê đơn vị Tư vấn CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS) lập báo cáo Thường niên 2011; đồng thời là đơn vị tư vấn toàn bộ công việc Quan hệ cổ đông cho năm Tài chính 2012; cho ý kiến về việc thành lập tổ thư ký giúp việc HĐQT và thực hiện quy trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

· Một số nội dung khác.

	5
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 25
	27/04/2012
	· HĐQT Công ty bầu ông Chử Văn Nguyên - Ủy viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 27/04/2012.

	6
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 26
	14/05/2012
	· Phân công lại nhiệm vụ của các ủy viên HĐQT;

· Phê duyệt báo cáo tài chính quý I/2012;

· Thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012;

· Thực hiện kết luận thanh tra số 147/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ;

· Xem xét công tác đầu tư Xây dựng cơ bản;

· Một số nội dung khác.

	7
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 27
	14/06/2012
	· Rà soát lại các dự án Đầu tư XDCB của Công ty;

· Cho ý kiến về việc đầu tư dây chuyền sản xuất NPK công suất 150.000 tấn/năm;

· Cho ý kiến về việc cải tạo hệ thống lọc bụi các dây chuyền sản xuất;

· Cho ý kiến về việc sắp xếp tổ chức Trạm y tế, Đội bảo vệ - Quân sự và bổ sung định biên lao động toàn Công ty;

· Một số nội dung khác;

· Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 - 24/6/2012).

	8
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 28
	20/08/2012
	· Về việc thực hiện dự án Axít 400.000 tấn/năm;

· Về việc thực hiện Nghị quyết HĐQT hoàn thiện giai đoạn 2, cho lò 2 và lò 3 - dự án Lân nung chảy, bổ sung định biên Lao động cho dây chuyền Lân nung chảy;

· Về việc tư vấn chi trả cổ tức, tư vấn quan hệ nhà đầu tư, triển khai một số nội dung mới theo quy định về chứng khoán; đề xuất tư vấn nâng cấp website Công ty;

· Kết quả SXKD, công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2012;

· Thay đổi phương án kiến trúc Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm;

· Đầu tư xây dựng dây chuyền NPK công suất 150.000 tấn/năm tại Lâm Thao;

· Hiệu chỉnh nội dung không tuần hoàn nước thải trong sản xuất supe lân đơn dự án Đầu tư cải tạo Xí nghiệp Supe số 1 sang sản xuất Supe lân đơn theo phương pháp nghiền ướp công suất 400.000 tấn/năm;

· Phương án chia thưởng quản lý năm 2011.


	9
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 29
	13/11/2012
	· Kết quả SXKD, công tác tài chính 9 tháng năm 2012;

· Về việc sửa đổi Quy chế về quản lý hoạt động khoa học và sáng kiến tiết kiệm của Công ty;

· Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty năm 2012;

· Công tác Đầu tư XDCB.

· Công tác quan hệ cổ đông;

· Xem xét phê duyệt sửa chữa cầu trục 10 tấn số 3 kho ủ dây chuyền 1 - XN Supe phốt phát, sửa chữa cầu dao máy cắt 110KV xí nghiệp Điện, thanh lý tài sản cố định;

· Xem xét chủ trương tái cơ cấu Công ty Cổ phần Pin - Ắc quy Vĩnh Phú;

· Công tác tổ chức, nhân sự phòng Kinh doanh, phòng Nghiên cứu sản phẩm mới.

	10
	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 30
	18/12/2012
	· Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; bàn, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

· Đánh giá về việc thực hiện giai đoạn 2 Dự án Lân nung chảy;

· Công tác ưu tiên nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng quy trình đổi mới chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác tiêu thụ;

· Báo cáo việc triển khai dự án NPK hàm lượng cao, dự án xây dựng nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm;

· Bàn về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp và dịch vụ Thương mại Lâm Thao;

· Công tác nhân sự phòng TCLĐ, Trợ lý TGĐ.


​​​​​​III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: 

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	TK giao dịch CK
	Chức vụ tại công ty
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là NCLQ
	Thời điểm không còn là NCLQ
	Lý do

	1
	Nguyễn Thị Cương
	Không
	Không
	794475
	20/09/1969
	Vĩnh Phúc
	Xuân Huy, Lâm Thao Phú Thọ
	-
	Tháng 4/2012
	Ông Nguyễn Quốc Tuấn – CT HĐQT từ nhiệm

	2
	Phạm Thị Minh Loan
	Không
	Không
	012225682
	24/04/1999
	Hà Nội
	17/34 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN
	-
	Tháng 4/2012
	

	3
	Nguyễn Thanh Tú
	Không
	Không
	012834569
	20/01/2006
	Hà Nội
	17/34 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN-
	-
	Tháng 4/2012
	

	4
	Nguyễn Thu Hằng
	Không
	Không
	131318003
	18/04/1984
	Phú Thọ
	17/34 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN
	-
	Tháng 4/2012
	Ông Nguyễn Quốc Tuấn – CT HĐQT từ nhiệm

	5
	Nguyễn Minh Đức
	Không
	Không
	012166926
	28/12/1998
	Hà Nội
	17/34 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN
	-
	Tháng 4/2012
	

	6
	Nguyễn Thị Vấn
	Không
	Không
	130029935
	15/02/1978
	Vĩnh Phúc
	Lâm Thao, Phú Thọ
	-
	Tháng 4/2012
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Không
	Không
	130193114
	09/06/1978
	Vĩnh Phúc
	Lâm Thao, Phú Thọ
	-
	Tháng 4/2012
	

	8
	Nguyễn Thanh Bằng
	Không
	Không
	130192982
	15/05/2007
	Phú Thọ
	Lâm Thao, Phú Thọ
	-
	Tháng 4/2012
	

	11
	Tạ Thị Niệm
	Không
	Không
	033948936
	15/04/2001
	TP.HCM
	134/1 Đường CMT8, TP HCM
	-
	Tháng 4/2012
	Ông Tạ Đức Lương – PCT HĐQT từ nhiệm

	12
	Tạ Văn Nhị
	Không
	Không
	130841122
	30/06/2009
	Phú Thọ
	Tân Dân, Việt Trì, PT
	-
	Tháng 4/2012
	

	13
	Tạ Quý Nụ
	Không
	Không
	070883604
	01/04/2008
	Tuyên Quang
	Phan Thiết, Tuyên Quang
	-
	Tháng 4/2012
	

	14
	Tạ Văn Đào
	Không
	Không
	130083595
	16/04/2004
	Phú Thọ
	Lâm Thao, Phú Thọ
	-
	Tháng 4/2012
	

	15
	Tạ Thị Thuận
	Không
	Không
	130083430
	12/07/1978
	Vĩnh Phúc
	Lâm Thao, Phú Thọ
	-
	Tháng 4/2012
	

	16
	Tạ Quý Huệ
	Không
	Không
	130780228
	03/05/2004
	Phú Thọ
	Lâm Thao, Phú Thọ
	-
	Tháng 4/2012
	

	17
	Nguyễn Thị Được
	Không
	Không
	130029925
	14/09/2009
	Phú Thọ
	Lâm Thao, Phú Thọ
	-
	Tháng 4/2012
	

	18
	Tạ Anh Sơn
	Không
	Không
	013097142
	04/07/2008
	HN
	Cầu Giấy, HN
	-
	Tháng 4/2012
	

	19
	Tạ Thị Phương Thúy
	Không
	Không
	131537852
	24/07/2000
	Phú Thọ
	Cầu Giấy, HN
	-
	Tháng 4/2012
	

	20
	Lê Thị Dung
	Không
	Không
	130082857
	06/06/1978
	Vĩnh Phúc
	Lâm Thao, Phú Thọ
	Tháng 4/2012
	-
	Ông Phạm Quang Tuyến - bổ nhiệm TV HĐQT

	21
	Phạm Thị Minh Yến
	Không
	Không
	130082259
	25/04/2011
	Phú Thọ
	Lâm Thao
	Tháng 4/2012
	-
	

	22
	Phạm Thị Chúc Thúy
	Không
	Không
	130830918
	07/06/2005
	Phú Thọ
	Lâm Thao
	Tháng 4/2012
	-
	

	23
	Phạm Thị Huyền
	Không
	Không
	131874648
	23/04/2011
	Phú Thọ
	Lâm Thao
	Tháng 4/2012
	-
	

	24
	Phạm Thị Hà
	Không
	Không
	131045194
	25/04/2011
	Phú Thọ
	Lâm Thao
	Tháng 4/2012
	-
	

	25
	Trần Thị Hà
	Không
	Không
	130047446
	02/12/2009
	Phú Thọ
	Lâm Thao
	Tháng 4/2012
	-
	

	26
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Không
	Không
	131242012
	05/12/2009
	Phú Thọ
	Lâm Thao
	Tháng 4/2012
	-
	

	27
	Phạm Thanh Tùng
	Không
	Không
	132097100
	18/09/2010
	Phú Thọ
	Lâm Thao
	Tháng 4/2012
	-
	

	
	Hoàng Viết Mạnh
	Không
	Không
	-
	-
	-
	Vĩnh Phúc
	Tháng 4/2012
	-
	Ông Hoàng Viết Dũng - bổ nhiệm TV HĐQT

	
	Hoàng Thị Ngọc
	Không
	Không
	-
	-
	-
	Tuyên Quang
	Tháng 4/2012
	-
	

	
	Hoàng Thị Bích Hằng
	Không
	Không
	-
	-
	-
	Hà Nội
	Tháng 4/2012
	-
	

	
	Nguyễn Thị Hồng Nhị
	Không
	Không
	-
	-
	-
	Phú Thọ
	Tháng 4/2012
	-
	

	
	Hoàng Minh Thành
	Không
	Không
	-
	-
	-
	Hà Nội
	Tháng 4/2012
	-
	

	
	Hoàng Thị Thanh
	Không
	Không
	-
	-
	-
	Hà Nội
	Tháng 4/2012
	-
	


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/Quan hệ nhân thân
	CMTND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số CP cuối kỳ

	I
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	
	
	
	
	
	

	1.
	Chử Văn Nguyên
	Chủ tịch HĐQT
	010107947
	24/08/2005
	HN
	P405 Ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, HN
	0

	
	Người có liên quan
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2.
	Nguyễn Duy Khuyến
	Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ
	130810308
	27/06/2010
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	16.500

	2.1
	Vũ Thị Nguyệt
	Vợ
	130810370
	27/06/2005
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	78.600

	2.2
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	Con
	012936893
	21/05/2007
	Hà Nội
	Lạc Long Quân, HN
	45.000

	3.
	Hoàng Viết Dũng
	Ủy viên HĐQT
	131364272
	08/08/2011
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	3.150

	
	Người có liên quan
	-
	-
	
	
	
	0

	4.
	Nguyễn Văn Quý
	Ủy viên HĐQT
	013240055
	14/11/2009
	HN
	Chùa Hà, Quan Hoa, CG, HN
	0

	
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Vợ
	130814465
	14/11/2009
	HN
	Chùa Hà, Quan Hoa, CG, HN
	3.750

	5.
	Phạm Quang Tuyến
	Ủy viên HĐQT kiêm P.TGĐ
	130082579
	26/11/2007
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	3.600

	5.1
	Phạm Thị Minh Yến
	Em
	130082295
	25/04/2011
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	3.600

	5.2
	Phạm Thị Chúc Thúy
	Em
	130830918
	07/06/2005
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	3.150

	5.3
	Phạm Thị Huyền
	Em
	131874648
	23/04/2011
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	19.800

	5.4
	Phạm Thị Hà
	Em
	131045194
	25/04/2011
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	2.250

	6.
	Lê Hồng Thắng
	Ủy viên HĐQT kiêm KTT kiêm Người CBTT
	130830898
	27/03/2006
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	3.000

	6.1
	Lê Hồng Sơn
	Em
	130941916
	
	
	
	2.700

	7.
	Nguyễn Khang
	Ủy viên HĐQT
	120995340
	13/06/2007
	Bắc Giang
	Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang
	0

	
	Người có liên quan
	-
	-
	
	
	
	0

	
	CTCP Vật tư KTNN Bắc Giang
	Tổ chức có liên quan
	2400290850
	15/12/2004
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	468.750

	II
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Duy Khuyến
	Tổng Giám đốc
	Như đã trình bày ở I.2
	
	
	Như đã trình bày ở I.2

	2
	Trần Ngọc Bách
	Phó TGĐ
	130810316
	24/03/2006
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	5.700

	2.1
	Lê Thị Xuân
	Vợ
	130104159
	09/01/2006
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	17.250

	3
	Phạm Quang Tuyến
	Phó TGĐ
	Như đã trình bày ở I.5
	
	
	Như đã trình bày ở I.5

	4
	Nguyễn Thành Công
	Phó TGĐ
	130122177
	06/06/2011
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	3.450

	
	Lê Thị Lệ Hằng
	Vợ
	130047416
	05/04/2010
	Phú Thọ
	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
	2.770

	III
	BAN KIỂM SOÁT
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Văn Hiệu
	Trưởng BKS
	012609617
	06/07/2007
	Hà Nội
	KĐT Việt Hưng, HN
	1500

	1.1
	Phạm Thị Hồng Hội
	Vợ
	012609618
	12/05/2003
	Hà Nội
	KĐT Việt Hưng, HN
	19.500

	2.
	Phạm Khắc Toan
	Thành viên BKS
	130678105
	21/02/2006
	Phú Thọ
	Lâm Thao, Phú Thọ
	13.650

	2.2
	Hà Thị Thảo
	Vợ
	130678103
	21/02/2006
	Phú Thọ
	Lâm Thao, Phú Thọ
	12.000

	3.
	Nguyễn Duy Việt
	Thành viên BKS
	130294873
	27/03/2006
	Phú Thọ
	Lâm Thao, Phú Thọ
	1.200

	3.1
	Trần Thị Mây
	Vợ
	130784111
	27/03/2007
	
	
	22.350

	4.
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Thành viên BKS
	024519401
	12/04/2008
	Tp. HCM
	Phường 9, Q5, Tp. HCM
	0

	
	Người có liên quan
	-
	-
	
	
	
	0

	5. 
	Nguyễn Thị Ngọc Thúy
	Thành viên BKS
	012454203
	05/07/2001
	Hà Nội
	Nghĩa Đô, Cầu Giấy
	22.200

	5.1
	Nguyễn Văn Dân
	Chồng
	012711695
	11/08/2004
	Hà Nội
	Nghĩa Đô, Cầu Giấy
	10.500


2. Giao dịch cổ phiếu:

	tt
	Họ và tên
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số CPSH ban đầu
	Số CPSH sau giao dịch

	1
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy

(từ 17/04/2012 đến 24/04/2012)
	Thành viên BKS
	5.000
	15.000

	2
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy

(từ 11/07/2012 đến 10/08/2012)
	Thành viên BKS
	15.000
	19.200

	3
	Bà Lê Thị Lệ Hằng

(từ 01/06/2012 đến 27/07/2012)
	NCLQ: Vợ

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Tổng Giám đốc
	13.375
	75

	4
	Nguyễn Duy Khuyến

(từ ngày 26/04/2012 đến 26/04/2012)
	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
	3.750
	13.750

	5
	Bà Phạm Thị Hồng Hội

(từ 28/03/2012 đến 28/05/2012)
	NCLQ: Vợ

Ông Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Ban kiểm soát
	6.250
	16.250

	6
	Bà Phạm Thị Minh Loan

(từ 16/04/2012 đến 14/05/2012)
	NCLQ: Vợ

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm từ 27/04/20012)
	62.500
	112.500


(Thông tin công bố tại HNX, tại thời điểm công bố giao dịch có thể bao gồm hoặc không bao gồm cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2012, do cổ phiếu phát hành trả cổ tức được công ty niêm yết và lưu ký bổ sung kể từ ngày 28/08/2012)  

3. Các giao dịch khác: không
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không
   Chủ tịch HĐQT

       
                                                   CHỬ VĂN NGUYÊN

